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Nơi Sinh:Hội An, Quảng NamĐiện Bàn, Quảng NamThăng Bình, Quảng NamDuy Xuyên,
Quảng NamĐại Lộc, Quảng NamNông Sơn, Quảng NamHiệp Đức, Quảng NamNúi Thành,
Quảng NamQuế Sơn, Quảng NamNam Giang, Quảng NamTam Kỳ, Quảng NamPhước Sơn,
Quảng NamTrà My, Quảng NamĐà NẵngThừa Thiên HuếQuảng BìnhTP Hồ Chí MinhGia LaiHà
NộiCà MauTrà VinhĐắk LắkGia ĐịnhKhánh HòaKhác
 
   
 
Hộ khẩu thường trú: 
 
   
 
Thuộc: Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam KỳPhường Phước Hòa, Thành phố Tam KỳPhường
An Mỹ, Thành phố Tam KỳPhường Hòa Hương, Thành phố Tam KỳPhường An Xuân, Thành
phố Tam KỳPhường An Sơn, Thành phố Tam KỳPhường Trường Xuân, Thành phố Tam KỳXã
Tam Ngọc, Thành phố Tam KỳPhường Hòa Thuận, Thành phố Tam KỳXã Tam Thanh, Thành
phố Tam KỳXã Tam Phú, Thành phố Tam KỳXã Tam Thăng, Thành phố Tam KỳPhường An
Phú, Thành phố Tam KỳPhường Tân Thạnh, Thành phố Tam KỳPhường Minh An, Thành phố
Hội AnPhường Tân An, Thành phố Hội AnPhường Cẩm Phô, Thành phố Hội AnPhường Thanh
Hà, Thành phố Hội AnPhường Sơn Phong, Thành phố Hội AnPhường Cẩm Châu, Thành phố
Hội AnPhường Cửa Đại, Thành phố Hội AnPhường Cẩm An, Thành phố Hội AnXã Cẩm Hà,
Thành phố Hội AnXã Cẩm Kim, Thành phố Hội AnPhường Cẩm Nam, Thành phố Hội AnXã
Cẩm Thanh, Thành phố Hội AnXã Tân Hiệp, Thành phố Hội AnXã Tân Hiệp, Thành phố Hội
AnPhường Sơn Phong, Thành phố Hội AnXã A Vương, Huyện Tây GiangXã Bha Lê, Huyện Tây
GiangXã A Nông, Huyện Tây GiangXã A Tiêng, Huyện Tây GiangXã Lăng, Huyện Tây GiangXã
A Xan, Huyện Tây GiangXã Tr'hy, Huyện Tây GiangXã Dang, Huyện Tây GiangXã Ch'ơm,
Huyện Tây GiangXã Ga Ri, Huyện Tây GiangThị trấn P Rao, Huyện Đông GiangXã A Ting,
Huyện Đông GiangXã Tư, Huyện Đông GiangXã Sông Kôn, Huyện Đông GiangXã Tà Lu,
Huyện Đông GiangXã Ba, Huyện Đông GiangXã Jơ Ngây, Huyện Đông GiangXã Ka Dăng,
Huyện Đông GiangXã Za Hung, Huyện Đông GiangXã A Rooi, Huyện Đông GiangXã Mà Cooi,
Huyện Đông GiangXã Đại Cường, Huyện Đại LộcXã Đại Sơn, Huyện Đại LộcXã Đại Hồng,
Huyện Đại LộcXã Đại Đồng, Huyện Đại LộcXã Đại Phong, Huyện Đại LộcXã Đại Tân, Huyện
Đại LộcXã Đại Thạnh, Huyện Đại LộcXã Đại Hưng, Huyện Đại LộcXã Đại Hòa, Huyện Đại
LộcXã Đại An, Huyện Đại LộcXã Đại Chánh, Huyện Đại LộcThị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại
LộcXã Đại Minh, Huyện Đại LộcXã Đại Hiệp, Huyện Đại LộcXã Đại Nghĩa, Huyện Đại LộcXã
Đại Lãnh, Huyện Đại LộcXã Đại Quang, Huyện Đại LộcXã Đại Thắng, Huyện Đại LộcXã Điện
Thắng Bắc, Thị xã Điện BànXã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện BànXã Điện Thắng Nam, Thị
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xã Điện BànPhường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện BànPhường Điện Nam Trung, Thị xã Điện
BànPhường Điện Nam Đông, Thị xã Điện BànXã Điện Minh, Thị xã Điện BànXã Điện Phong,
Thị xã Điện BànXã Điện Hồng, Thị xã Điện BànXã Điện Phước, Thị xã Điện BànPhường Điện
Dương, Thị xã Điện BànXã Điện Phương, Thị xã Điện BànXã Điện Hòa, Thị xã Điện
BànPhường Điện An, Thị xã Điện BànXã Điện Thọ, Thị xã Điện BànXã Điện Tiến, Thị xã Điện
BànXã Điện Quang, Thị xã Điện BànXã Điện Trung, Thị xã Điện BànPhường Vĩnh Điện, Thị
xã Điện BànPhường Điện Ngọc, Thị xã Điện BànXã Duy Thu, Huyện Duy XuyênXã Duy Trinh,
Huyện Duy XuyênXã Duy Tân, Huyện Duy XuyênXã Duy Hải, Huyện Duy XuyênXã Duy Châu,
Huyện Duy XuyênXã Duy Thành, Huyện Duy XuyênXã Duy Phước, Huyện Duy XuyênXã Duy
Phú, Huyện Duy XuyênXã Duy Vinh, Huyện Duy XuyênXã Duy Sơn, Huyện Duy XuyênXã Duy
Nghĩa, Huyện Duy XuyênXã Duy Hòa, Huyện Duy XuyênXã Duy Trung, Huyện Duy XuyênThị
trấn Nam Phước, Huyện Duy XuyênThị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam GiangXã Zuôich, Huyện
Nam GiangXã Tà Pơơ, Huyện Nam GiangXã Tà Bhinh, Huyện Nam GiangXã Laêê, Huyện Nam
GiangXã Chơ Chun, Huyện Nam GiangXã Chà Vàl, Huyện Nam GiangXã La Dêê, Huyện Nam
GiangXã Đắc Tôi, Huyện Nam GiangXã Đắc Pring, Huyện Nam GiangXã Đắc Pre, Huyện Nam
GiangXã Cà Dy, Huyện Nam GiangThị trấn Hà Lam, Huyện Thăng BìnhXã Bình Định Nam,
Huyện Thăng BìnhXã Bình Định Bắc, Huyện Thăng BìnhXã Bình Quý, Huyện Thăng BìnhXã
Bình Tú, Huyện Thăng BìnhXã Bình Chánh, Huyện Thăng BìnhXã Bình Phục, Huyện Thăng
BìnhXã Bình Trung, Huyện Thăng BìnhXã Bình Lãnh, Huyện Thăng BìnhXã Bình An, Huyện
Thăng BìnhXã Bình Phú, Huyện Thăng BìnhXã Bình Sa, Huyện Thăng BìnhXã Bình Triều,
Huyện Thăng BìnhXã Bình Nam, Huyện Thăng BìnhXã Bình Giang, Huyện Thăng BìnhXã Bình
Quế, Huyện Thăng BìnhXã Bình Trị, Huyện Thăng BìnhXã Bình Đào, Huyện Thăng BìnhXã
Bình Minh, Huyện Thăng BìnhXã Bình Hải, Huyện Thăng BìnhXã Bình Nguyên, Huyện Thăng
BìnhXã Bình Dương, Huyện Thăng BìnhThị trấn Đông Phú, Huyện Quế SơnXã Quế Xuân 1,
Huyện Quế SơnXã Quế Hiệp, Huyện Quế SơnXã Quế Phong, Huyện Quế SơnXã Quế Thuận,
Huyện Quế SơnXã Quế Mỹ, Huyện Quế SơnXã Quế Long, Huyện Quế SơnXã Quế Mỹ, Huyện
Quế SơnXã Quế Minh, Huyện Quế SơnXã Quế An, Huyện Quế SơnXã Quế Châu, Huyện Quế
SơnXã Quế Xuân 2, Huyện Quế SơnXã Quế Phú, Huyện Quế SơnThị trấn Hương An, Huyện
Quế SơnXã Quế Phong, Huyện Quế SơnXã Quế Trung, Huyện Nông SơnXã Sơn Viên, Huyện
Nông SơnXã Phước Ninh, Huyện Nông SơnXã Quế Lộc, Huyện Nông SơnXã Ninh Phước,
Huyện Nông SơnXã Ninh Phước, Huyện Nông SơnXã Quế Lâm, Huyện Nông SơnXã Hiệp Hòa,
Huyện Hiệp ĐứcXã Hiệp Thuận, Huyện Hiệp ĐứcXã Quế Thọ, Huyện Hiệp ĐứcXã Phước Trà,
Huyện Hiệp ĐứcXã Phước Gia, Huyện Hiệp ĐứcThị trấn Tân Bình, Huyện Hiệp ĐứcXã Quế
Lưu, Huyện Hiệp ĐứcXã Thăng Phước, Huyện Hiệp ĐứcXã Bình Sơn, Huyện Hiệp ĐứcXã Sông
Trà, Huyện Hiệp ĐứcXã Bình Lâm, Huyện Hiệp ĐứcThị trấn Tân Bình, Huyện Hiệp ĐứcThị
trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Cẩm, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Ngọc, Huyện Tiên
PhướcXã Tiên Mỹ, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Hiệp, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Lộc, Huyện Tiên
PhướcXã Tiên Cảnh, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Sơn, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Châu, Huyện
Tiên PhướcXã Tiên Lãnh, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Hà, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Phong,
Huyện Tiên PhướcXã Tiên An, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Thọ, Huyện Tiên PhướcXã Tiên Lập,
Huyện Tiên PhướcThị trấn Khâm Đức, Huyện Phước SơnXã Phước Xuân, Huyện Phước SơnXã
Phước Hiệp, Huyện Phước SơnXã Phước Đức, Huyện Phước SơnXã Phước Năng, Huyện Phước
SơnXã Phước Mỹ, Huyện Phước SơnXã Phước Chánh, Huyện Phước SơnXã Phước Công,
Huyện Phước SơnXã Phước Kim, Huyện Phước SơnXã Phước Lộc, Huyện Phước SơnXã Phước
Thành, Huyện Phước SơnXã Phước Hòa, Huyện Phước SơnXã Tam Hòa, Huyện Núi ThànhXã
Tam Nghĩa, Huyện Núi ThànhXã Tam Anh Bắc, Huyện Núi ThànhXã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi
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ThànhXã Tam Tiến, Huyện Núi ThànhXã Tam Xuân I, Huyện Núi ThànhXã Tam Xuân II, Huyện
Núi ThànhXã Tam Sơn, Huyện Núi ThànhXã Tam Anh Nam, Huyện Núi ThànhXã Tam Hải,
Huyện Núi ThànhXã Tam Thạnh, Huyện Núi ThànhXã Tam Quang, Huyện Núi ThànhXã Tam
Mỹ Đông, Huyện Núi ThànhXã Tam Giang, Huyện Núi ThànhXã Tam Hiệp, Huyện Núi
ThànhXã Tam Trà, Huyện Núi ThànhThị trấn Núi Thành, Huyện Núi ThànhThị trấn Trà My,
Huyện Bắc Trà MyXã Trà Kót, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Nú, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Đông,
Huyện Bắc Trà MyXã Trà Dương, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Giang, Huyện Bắc Trà MyXã Trà
Bui, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Tân, Huyện Bắc Trà MyXã Trà
Giác, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Ka, Huyện Bắc Trà MyXã Trà
Sơn, Huyện Bắc Trà MyXã Trà Leng, Huyện Nam Trà MyXã Trà Dơn, Huyện Nam Trà MyXã
Trà Tập, Huyện Nam Trà MyXã Trà Mai, Huyện Nam Trà MyXã Trà Cang, Huyện Nam Trà
MyXã Trà Linh, Huyện Nam Trà MyXã Trà Nam, Huyện Nam Trà MyXã Trà Don, Huyện Nam
Trà MyXã Trà Vân, Huyện Nam Trà MyXã Trà Vinh, Huyện Nam Trà MyXã Tam Thành, Huyện
Phú NinhXã Tam An, Huyện Phú NinhXã Tam Đàn, Huyện Phú NinhXã Tam Lộc, Huyện Phú
NinhXã Tam Phước, Huyện Phú NinhThị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú NinhXã Tam Thái, Huyện
Phú NinhXã Tam Đại, Huyện Phú NinhXã Tam Dân, Huyện Phú NinhXã Tam Lãnh, Huyện Phú
NinhXã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh
 
   
 
Điện thoại liên lạc: 
 
   
 
Học trường THCSPTDTBT TH&THCS Trà Nú, Bắc Trà My - KZ01PTDTBT TH&THCS Trần
Phú, Bắc Trà My - KZ02THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My - KZ03THCS Phương Đông,
Bắc Trà My - KZ04THCS Nguyễn Du, Bắc Trà My - KZ05THCS Nguyễn Huệ, Bắc Trà My -
KZ06THCS Nguyễn Văn Trỗi, Bắc Trà My - KZ07PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My -
KZ08PTDTBT THCS Chu Huy Mân, Bắc Trà My - KZ09PTDTBT THCS Lê Hồng Phong, Bắc
Trà My - KZ10PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Trà My - KZ11THCS 19/8, Bắc Trà My
- KZ12PTDTNT Nước Oa, Bắc Trà My - KZ13PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ, Bắc Trà My -
KZ14THCS Nguyễn Chí Thanh, Duy Xuyên - DZ01THCS Nguyễn Khuyến, Duy Xuyên -
DZ02THCS Lê Quý Đôn, Duy Xuyên - DZ03THCS Lê Quang Sung, Duy Xuyên - DZ04THCS
Phan Châu Trinh, Duy Xuyên - DZ05THCS Phù Đổng, Duy Xuyên - DZ06THCS Nguyễn Thành
Hãn, Duy Xuyên - DZ07THCS Lương Thế Vinh, Duy Xuyên - DZ08THCS Trần Cao Vân, Duy
Xuyên - DZ09THCS Chu Văn An, Duy Xuyên - DZ10THCS Kim Đồng, Duy Xuyên - DZ11THCS
Quang Trung, Duy Xuyên - DZ12THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Duy Xuyên - DZ13THCS Nguyễn
Văn Trỗi, Duy Xuyên - DZ14THCS Ngô Quyền, Duy Xuyên - DZ15THCS Phù Đổng, Đại Lộc -
AZ01THCS Nguyễn Huệ, Đại Lộc - AZ02THCS Nguyễn Du, Đại Lộc - AZ03THCS Trần Hưng
Đạo, Đại Lộc - AZ04THCS Nguyễn Trãi, Đại Lộc - AZ05THCS Mỹ Hoà, Đại Lộc - AZ06THCS
Lê Quý Đôn, Đại Lộc - AZ07THCS Lý Thường Kiệt, Đại Lộc - AZ08THCS Lê Lợi, Đại Lộc -
AZ09THCS Võ Thị Sáu, Đại Lộc - AZ10THCS Trần Phú, Đại Lộc - AZ11THCS Phan Bội Châu,
Đại Lộc - AZ12THCS Lý Tự Trọng, Đại Lộc - AZ13THCS Kim Đồng, Đại Lộc - AZ14THCS
Hoàng Văn Thụ, Đại Lộc - AZ15THCS Quang Trung, Đại Lộc - AZ16TH&THCS Đại Sơn, Đại
Lộc - AZ17THCS Quang Trung, Điện Bàn - BZ01THCS Lý Tự Trọng, Điện Bàn - BZ02THCS
Phan Châu Trinh, Điện Bàn - BZ03THCS Nguyễn Du, Điện Bàn - BZ04THCS Võ Như Hưng,
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Điện Bàn - BZ05THCS Lê Ngọc Giá, Điện Bàn - BZ06THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Bàn -
BZ07THCS Nguyễn Văn Trỗi, Điện Bàn - BZ08THCS Trần Phú, Điện Bàn - BZ09THCS Lê Văn
Tám, Điện Bàn - BZ10THCS Trần Quý Cáp, Điện Bàn - BZ11THCS Phan Thúc Duyện, Điện
Bàn - BZ12THCS Ông Ích Khiêm, Điện Bàn - BZ13THCS Trần Cao Vân, Điện Bàn -
BZ14THCS Lê Đình Dương, Điện Bàn - BZ15THCS Nguyễn Đình Chiểu, Điện Bàn - BZ16PT
NCH Hoàng Sa, Điện Bàn - BZ17THCS Lê Trí Viễn, Điện Bàn - BZ18THCS Thu Bồn, Điện Bàn
- BZ19THCS Đinh Châu, Điện Bàn - BZ20THCS Nguyễn Đức An, Điện Bàn - BZ21PTDTBT
THCS Trần Phú, Đông Giang - LZ01THCS Lê Văn Tám, Đông Giang - LZ02THCS Mẹ Thứ,
Đông Giang - LZ03THCS Phan Bội Châu, Đông Giang - LZ04THCS Kim Đồng, Đông Giang -
LZ05TH&THCS Zà Hung, Đông Giang - LZ06TH&THCS Xã Tư, Đông Giang - LZ07PTDTNT
THCS Đông Giang, Đông Giang - LZ08THCS Phan Châu Trinh, Đông Giang - LZ09THCS Chu
Văn An, Hiệp Đức - EZ01THCS Nguyễn Văn Trỗi, Hiệp Đức - EZ02TH&THCS Nguyễn Trãi,
Hiệp Đức - EZ03TH&THCS Trần Cao Vân, Hiệp Đức - EZ04THCS Phan Bội Châu, Hiệp Đức -
EZ05TH&THCS Lý Thường Kiệt, Hiệp Đức - EZ06TH&THCS Trần Hưng Đạo, Hiệp Đức -
EZ07TH&THCS Lê Hồng Phong, Hiệp Đức - EZ08PTDTNT THCS Hiệp Đức, Hiệp Đức -
EZ09TH&THCS Quang Trung, Hội An - CZ01THCS Phan Bội Châu, Hội An - CZ02THCS
Nguyễn Du, Hội An - CZ03THCS Huỳnh Thị Lựu, Hội An - CZ04THCS Kim Đồng, Hội An -
CZ05THCS Nguyễn Khuyến, Hội An - CZ06TH&THCS Lý Thường Kiệt, Hội An - CZ07THCS
Nguyễn Duy Hiệu, Hội An - CZ08THCS Chu Văn An, Hội An - CZ09THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Hội An - CZ10TH&THCS Trần Quốc Toản, Hội An - CZ11PTDTBT THCS Cà Dy-Ta Bhing, Nam
Giang - MZ01PTDTBT THCS CX Chà Val - Zuôich, Nam Giang - MZ02PTDTBT THCS LX La
Dêê-Đắc Tôi, Nam Giang - MZ03PTDTNT THCS Nam Giang, Nam Giang - MZ04THCS Thạnh
Mỹ, Nam Giang - MZ05PTDTBT THCS LX Đắc pring- Đắc pre, Nam Giang - MZ06TH&THCS
Tà Pơơ, Nam Giang - MZ07PTDTBT THCS LX La Êê-Chơ Chun, Nam Giang - MZ08PTDTBT
THCS Trà Mai, Nam Trà My - OZ01PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My - OZ02PTDTBT
THCS Trà Nam, Nam Trà My - OZ03PTDTBT THCS Trà Linh, Nam Trà My - OZ04PTDTBT
THCS Trà Don, Nam Trà My - OZ05PTDTBT THCS Trà Tập, Nam Trà My - OZ06PTDTBT
THCS Trà Vân, Nam Trà My - OZ07PTDTBT THCS Trà Dơn, Nam Trà My - OZ08PTDTNT
huyện, Nam Trà My - OZ09PTDTBT TH&THCS Trà Vinh, Nam Trà My - OZ10PTDTBT THCS
Trà Leng, Nam Trà My - OZ11PTDTBT TH&THCS Long Túc, Nam Trà My - OZ12THCS
Nguyễn Duy Hiệu, Nông Sơn - RZ01THCS Phan Châu Trinh, Nông Sơn - RZ02TH&THCS
Huỳnh Thúc Kháng, Nông Sơn - RZ03TH&THCS Trần Quý Cáp, Nông Sơn - RZ04TH&THCS
Võ Chí Công, Nông Sơn - RZ05TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi, Nông Sơn - RZ06THCS Hoàng
Diệu, Núi Thành - JZ01THCS Chu Văn An, Núi Thành - JZ02THCS Nguyễn Trãi, Núi Thành -
JZ03THCS Huỳnh Thúc Kháng, Núi Thành - JZ04THCS Lê Lợi, Núi Thành - JZ05THCS Kim
Đồng, Núi Thành - JZ06THCS Trần Cao Vân, Núi Thành - JZ07THCS Nguyễn Khuyến, Núi
Thành - JZ08THCS Phan Châu Trinh, Núi Thành - JZ09THCS Trần Quý Cáp, Núi Thành -
JZ10THCS Trần Hưng Đạo, Núi Thành - JZ11THCS Lương Thế Vinh, Núi Thành - JZ12THCS
Lý Thường Kiệt, Núi Thành - JZ13THCS Phan Bá Phiến, Núi Thành - JZ14THCS Quang Trung,
Núi Thành - JZ15THCS Nguyễn Duy Hiệu, Núi Thành - JZ16THCS Lê Văn Tâm, Núi Thành -
JZ17THCS Trần Phú, Phú Ninh - QZ01THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phú Ninh - QZ02THCS Tam
Lộc, Phú Ninh - QZ03THCS Lê Quý Đôn, Phú Ninh - QZ04THCS Phan Châu Trinh, Phú Ninh -
QZ05THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phú Ninh - QZ06THCS Nguyễn Hiền, Phú Ninh - QZ07THCS
Lương Thế Vinh, Phú Ninh - QZ08THCS Chu Văn An, Phú Ninh - QZ09THCS Phan Tây Hồ,
Phú Ninh - QZ10PTDTNT huyện Phước Sơn, Phước Sơn - NZ01TH&THCS Phước Hiệp, Phước
Sơn - NZ02TH&THCS Phước Năng, Phước Sơn - NZ03THCS Lý Tự Trọng, Phước Sơn -
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NZ04TH&THCS Phước Thành, Phước Sơn - NZ05TH&THCS Phước Mỹ, Phước Sơn -
NZ06TH&THCS Kim Đồng, Phước Sơn - NZ07TH&THCS Võ Thị Sáu, Phước Sơn -
NZ08PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn - NZ09PTDTBT TH&THCS Phước Kim, Phước
Sơn - NZ10PTDTBT TH&THCS Phước Lộc, Phước Sơn - NZ11TH&THCS Phước Hòa, Phước
Sơn - NZ12THCS Quế Xuân, Quế Sơn - FZ01THCS Quế Phú, Quế Sơn - FZ02THCS Quế
Cường, Quế Sơn - FZ03THCS Phú Thọ, Quế Sơn - FZ04THCS Quế Thuận, Quế Sơn -
FZ05THCS Quế Hiệp, Quế Sơn - FZ06THCS Quế Châu, Quế Sơn - FZ07THCS Quế Minh, Quế
Sơn - FZ08THCS Đông Phú, Quế Sơn - FZ09THCS Quế An, Quế Sơn - FZ10THCS Quế
Phong, Quế Sơn - FZ11THCS Quế Long, Quế Sơn - FZ12THCS Quế Mỹ 1, Quế Sơn -
FZ13THCS Quế Mỹ 2, Quế Sơn - FZ14THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ - HZ01THCS Nguyễn Du,
Tam Kỳ - HZ02THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ - HZ03THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ -
HZ04THCS Chu Văn An, Tam Kỳ - HZ05THCS Lý Thường Kiệt, Tam Kỳ - HZ06THCS Lê Lợi,
Tam Kỳ - HZ07THCS Nguyễn Khuyến, Tam Kỳ - HZ08THCS Thái Phiên, Tam Kỳ - HZ09THCS
Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ - HZ10Trường ACADEMY, Tam Kỳ - HZ11PTDTBT THCS Nguyễn
Văn Trỗi, Tây Giang - PZ01PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Tây Giang - PZ02PTDTBT THCS
Nguyễn Bá Ngọc, Tây Giang - PZ03PTDTNT THCS Tây Giang, Tây Giang - PZ04THCS
Nguyễn Trãi, Tiên Phước - IZ01TH&THCS Nguyễn Du, Tiên Phước - IZ02THCS Nguyễn Viết
Xuân, Tiên Phước - IZ03THCS Nguyễn Văn Trỗi, Tiên Phước - IZ04THCS Lê Cơ, Tiên Phước -
IZ05THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước - IZ06THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước - IZ07THCS Lê
Hồng Phong, Tiên Phước - IZ08THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước - IZ09THCS Lê Thị Hồng Gấm,
Tiên Phước - IZ10THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước - IZ11THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước -
IZ12THCS Quang Trung, Tiên Phước - IZ13THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước -
IZ14TH&THCS Trần Quốc Toản, Tiên Phước - IZ15THCS Hoàng Hoa Thám, Thăng Bình -
GZ01THCS Nguyễn Bá Ngọc, Thăng Bình - GZ02THCS Nguyễn Duy Hiệu, Thăng Bình -
GZ03THCS Lê Lợi, Thăng Bình - GZ04THCS Trần Quý Cáp, Thăng Bình - GZ05THCS Nguyễn
Công Trứ, Thăng Bình - GZ06THCS Lê Quý Đôn, Thăng Bình - GZ07THCS Huỳnh Thúc
Kháng, Thăng Bình - GZ08THCS Nguyễn Đình Chiểu, Thăng Bình - GZ09THCS Nguyễn Hiền,
Thăng Bình - GZ10THCS Lê Đình Chinh, Thăng Bình - GZ11THCS Quang Trung, Thăng Bình -
GZ12THCS Phan Đình Phùng, Thăng Bình - GZ13THCS Ngô Quyền, Thăng Bình - GZ14THCS
Chu Văn An, Thăng Bình - GZ15THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thăng Bình - GZ16THCS Hoàng
Diệu, Thăng Bình - GZ17THCS Lý Thường Kiệt, Thăng Bình - GZ18THCS Phan Bội Châu,
Thăng Bình - GZ19THCS Phan Châu Trinh, Thăng Bình - GZ20THCS Nguyễn Tri Phương,
Thăng Bình - GZ21
 
   
 
Đăng ký môn chuyên 1:Bắt buộc chọn 1 mônVật lýHóa họcToánSinh họcNgữ vănTiếng
AnhLịch sửTin họcĐịa lý
 
   
 
Điểm TB môn chuyên
11009998979695949392919089888786858483828180797877767574737271706968676665
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Đăng ký môn chuyên 2 (nếu có):Không thi môn 2 thì bỏ trốngVật lýHóa họcToánSinh họcNgữ
vănTiếng AnhLịch sửTin họcĐịa lý
 
   
 
Điểm TB môn chuyên 2 (nếu có):Không thi môn 2 thì bỏ
trống100999897969594939291908988878685848382818079787776757473727170696867666
5
 
   
 
 
   
 

Điểm TB năm lớp 6

        HKchọnTốtKhá        HLchọnGiỏiKhá        ĐTBchọn1009998979695949392919089888786
858483828180797877767574737271706968676665
 
   
 
 
   
 

Điểm TB năm lớp 7

        HKchọnTốtKhá        HLchọnGiỏiKhá        ĐTBchọn1009998979695949392919089888786
858483828180797877767574737271706968676665
 
   
 
 
   
 

Điểm TB năm lớp 8

        HKchọnTốtKhá        HLchọnGiỏiKhá        ĐTBchọn1009998979695949392919089888786
858483828180797877767574737271706968676665
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Điểm TB năm lớp 9

        HKchọnTốtKhá        HLchọnGiỏiKhá        ĐTBchọn1009998979695949392919089888786
858483828180797877767574737271706968676665
 
   
 
 
   
 

Tốt nghiệp cấp THCS

        Năm tốt nghiệpchọn20232022        Xếploại TNchọnGiỏiKhá                HSG Tỉnh (nếu
có):Không có thì bỏ trốngVật lýHóa họcToánSinh họcNgữ vănTiếng AnhLịch sửTin họcĐịa lý
 
   
 
Thành tíchchọnNhấtNhìBaKhuyến khích
 
   
 

(Giải này được cộng điểm vòng 1 và vòng 2. Lưu ý: cộng điểm vòng 2 nếu môn đạt giải trùng với
môn thi chuyên)

                Giải khác (nếu có):Không có thì bỏ trốngchọnTHTNUPUTTVH/VH-HVHùng biện
ĐĐ-PLTH trẻST KHKTST TTN, NĐIOEOTEKhác         Thành
tíchchọnNhấtNhìBaKhuyến khích
 
   
 

(Giải này chỉ được cộng điểm vòng 1)

                Chọn ảnh thẻ đính kèm         

Ghi chú: Ảnh được chụp trước 6 tháng, không đeo khăn quàng

        Gửi thông tin      
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